
Xã: Phường Tuần Châu THỐNG KÊ TRẺ EM 0 ĐẾN 5 TUỔI PCGDMN CHO TRẺ EM 5 TUỔI Mẫu: MN-01-TE

Huyện: Thành phố Hạ Long

Tỉnh: Quảng Ninh

1 2024 2023 2022 2021 2020 2019

2 0 tuổi 1 tuổi 2 tuổi 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi

Tổng số trẻ trong độ tuổi 3 11 15 34 45 47 64

4 3 7 15 18 23 36

5

6

7

8

9 11 15 34 45 47 64

10 25 45 47 64

11 25 45 47 64

12

13 73.53 100 100 100

14 11 18 23 36

15

16

Trẻ từ nơi khác đến học (trái tuyến) 17 2

Số trẻ học 2 buổi/ngày 18 64

19 100

20

21

22

23

24

25

Số 

lượng
Tỉ lệ

Trẻ 5 tuổi đến trường 64 100

Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN 50 100

Trẻ 5 tuổi khuyết tật được tiếp cận GD

Trẻ học 2 buổi/ngày 64 100

Tuần Châu ,ngày  10  tháng 9 năm 2024

Trẻ em gái

Trẻ dân tộc thiểu số

Trong đó: Trẻ ở xã học tại địa bàn xã

Tổng số

Trẻ em gái

Trẻ 

khuyết 

tật trong 

độ tuổi

Số trẻ phải huy động 

    Số trẻ có khả năng học tập

    Số trẻ được tiếp cận giáo dục

Trẻ dân tộc thiểu số

Tỉ lệ hoàn thành chương trình GDMN

(*)Trẻ hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non là trẻ được học 2 buổi/ngày trong thời gian một năm học theo Chương trình giáo dục 

mầm non dành cho mẫu giáo 5-6 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, số ngày nghỉ học không quá 45 ngày.

Trong 

số trẻ 

đến 

trường, Trẻ DTTS được chuẩn bị T. Việt

Số trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN(*)

Thời điểm: tháng 9 Năm 2024

Độ tuổi

Năm sinh

Trong đó

Số trẻ đến trường, nhóm, lớp

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hoài

Tiêu chí

Tỉ lệ trẻ học 2 buổi ngày

Trẻ từ nơi khác đến học hoàn thành CT GDMN

Trẻ ở xã học trái tuyến tại địa bàn khác

     Tỉ lệ huy động 

Số trẻ bị chết

Số trẻ chuyển đi

Số trẻ chuyển đến



Mẫu: MN-01-TE

2018
Tổng 

cộng

6 tuổi 0-5 tuổi

50 216

23 102

50 216

50 181

37 181

13

100 83.8

23 88

2

50

100

50

100

,ngày  10  tháng 9 năm 2024

(*)Trẻ hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non là trẻ được học 2 buổi/ngày trong thời gian một năm học theo Chương trình giáo dục 

mầm non dành cho mẫu giáo 5-6 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, số ngày nghỉ học không quá 45 ngày.

Nguyễn Thị Thu Hoài


		2024-10-09T17:17:28+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thu Hoài<nguyenthithuhoai25@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




